Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự theo định hướng ứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Tranh tụng trong việc giải quyết VADS	
Loại học phần: Bắt buộc/
Mã số học phần:                             Số tín chỉ của học phần: 02
Các học phần tiên quyết (nếu có): 1. 
                                                       2. 
                                                       …
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS Trần Anh Tuấn
	Đại học Luật HN
	trananhtuan69@yahoo.com
	0983332559

	2
	PGS.TS Bùi Thị Huyền
	Đại học Luật HN
	buihuyen72@gmail.com
	0936043186

	3
	PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà
	Đại học Luật HN
	nthuha2803@gmail.com
	0949186841

	4
	PGS.TS Phan Hữu Thư
	Văn phòng LS
	thuphanhuu@gmail.com
	0914316688

	5
	TS. Trần Phương Thảo
	Đại học Luật HN
	thaofuong@yahoo.com
	0912338806

	6
	TS. Nguyễn Công Bình
	Đại học Luật HN
	binhdhl@yahoo.com
	0913594309

	7
	TS. Hoàng Ngọc Thỉnh
	Đại học Luật HN
	minhtringochoang@gmail.com
	0983304448

	8
	TS. Nguyễn Triều Dương
	Đại học Luật HN
	duong7373@yahoo.com
	0906755888

	9
	TS Lê Thu Hà
	Ban cải cách tư pháp trung ương
	lethuha64@yahoo.com
	0942390064


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: Chuyên đề “Tranh tụng trong việc giải quyết vụ án” nhằm cung cấp cho người học những kiến thức lý luận chuyên sâu về tranh tụng trong việc giải quyết vụ án như khái niệm, đặc điểm, bản chất, ý nghĩa của tranh tụng trong việc giải quyết VADS, chủ thể tham gia tranh tụng, phạm vi tranh tụng, cơ sở và nội dung của nguyên tắc tranh tụng trong việc giải quyết VADS; vai trò của Tòa án và các bên  đương sự trong việc thực hiện tranh tụng trong việc giải quyết VADS của các nước theo các truyền thống tố tụng khác nhau, trình tự, thủ tục tranh tụng theo pháp luật của một số nước. Bên cạnh đó, chuyên đề còn làm rõ sự các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện tranh tụng, yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật TTDS về tranh tụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật TTDS về tranh tụng trong việc giải quyết VADS.
Về kỹ năng: Trên cơ sở nghiên cứu và lĩnh hội những kiến thức lý luận chuyên sâu về tranh tụng trong việc giải quyết VADS, người học có thể rèn cho mình kỹ năng phân tích và đánh giá luật thực định; đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm tranh tụng trong việc giải quyết VADS Việt Nam
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1: Một số vấn đề cơ bản về tranh tụng trong việc giải quyết VADS 
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS.TS Trần Anh Tuấn          Email: trananhtuan69@yahoo.com                                  Điện thoại: 0983332559       
                                              2.     thuphanhuu@gmail.com	                                         Email:                                 
 Điện thoại: 0914316688             
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.1. Khái niệm, đặc điểm, bản chất, ý nghĩa của tranh tụng trong việc giải quyết VADS
1.2. Chủ thể tham gia tranh tụng
1.3. Phạm vi tranh tụng 
1.4. Tranh tụng - nguyên tắc của TTDS
1.5. Tranh tụng theo pháp luật tố tụng dân sự một số nước trên thế giới 
1.6. Các điều kiện đảm bảo thực hiện tranh tụng trong việc giải quyết VADS và xu hướng mở rộng tranh tụng tại Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 24 tháng 5 năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 49/ NQ-TW ngày 2/6/ 2005 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội. 
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
[bookmark: _GoBack]3. Nguyễn Thị Thu Hà (2010), “Một số vấn đề về tranh tụng trong tố tụng dân sự”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5/2010.
4. Trần Anh Tuấn (2009), “Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, tr.421- 453, Nxb Công an nhân dân.
5. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (2010) “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự theo định hướng cải cách tư pháp”, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội năm 2010. 
6. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (2011), “Tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam trước yêu cầu của cải cách tư pháp”, Mã số: LH - 2010 - 09/ĐHL – HN, Trường Đại học Luật Hà Nội. 
Vấn đề/chuyên đề 2: Áp dụng các quy định của pháp luật TTDS về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS.TS Bùi Thị Huyền          Email: buihuyen72@gmail.com                                  Điện thoại: 0936043186
  
                                              2. TS.Nguyễn Công Bình                                                  Email:           binhdhl@yahoo.com	                      
 Điện thoại:  0913594309      
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.1. Áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự ở thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự.
1.2. Áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự ở thủ tục hòa giải vụ án dân sự.
1.3. Áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự ở thủ tục chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự
1.4. Áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự  tại phiên tòa sơ thẩm  
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
1. BLTTDS năm 2015
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
1. Nguyễn Thị Thu Hà (2002), “Tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm dân sự- Một số vấn đề lý luận và thực tiến”, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội. 
2. Nguyễn Thị Thu Hà (2003), “Thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”, Tạp chí luật học số tháng 3/2003. 
3. Bùi Thị Huyền (2009), “Bảo đảm quyền tranh tụng của các đương sự tại phiên tòa sơ thẩm dân sự” Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững, tr. 395-421, Nxb Công an nhân dân.
4. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (2011), “Tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam trước yêu cầu của cải cách tư pháp”, Mã số: LH - 2010 - 09/ĐHL – HN, Trường Đại học Luật Hà Nội. 
6. Phạm Hồng Phong (2015), Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong hoạt động xét xử, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 8/2015).
7. Trương Hòa Bình (2013), Nâng cao chất lượng tranh tụng tại Tòa án, giải pháp đột phá để Tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Tạp chí tòa án nhân dân (số 11/2013), Hà Nội.

Vấn đề/chuyên đề 3: Áp dụng các quy định của pháp luật TTDS về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà          Email: nthuha2803@gmail.com                                  Điện thoại: 0949186841
  
                                              2.  TS. Trần Phương Thảo                                                 Email: thaofuong@yahoo.com	  	                        
 Điện thoại:     0912338806       
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.1. Áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự ở thủ tục kháng cáo
1.2. Áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự ở thủ tục chuẩn bị xét xử phúc thẩm
1.3. Áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự tại phiên tòa phúc thẩm
1.4. Áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự  theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm  
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- BLTTDS năm 2015
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (2011), “Tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam trước yêu cầu của cải cách tư pháp”, Mã số: LH - 2010 - 09/ĐHL – HN, Trường Đại học Luật Hà Nội. 
3. Phạm Hồng Phong (2015), Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong hoạt động xét xử, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 8/2015).
4. Trương Hòa Bình (2013), Nâng cao chất lượng tranh tụng tại Tòa án, giải pháp đột phá để Tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Tạp chí tòa án nhân dân (số 11/2013), Hà Nội.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Một số vấn đề cơ bản về tranh tụng trong việc giải quyết VADS
	4
	10
	4
	8
	12

	2
	Áp dụng các quy định của pháp luật TTDS về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm 
	4
	10
	4
	8
	12

	3
	Áp dụng các quy định của pháp luật TTDS về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
	4
	10
	4
	8
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 3 bài tập nhóm 
b) Thang điểm đánh giá: điểm số 
c) Trọng số điểm: 10
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/
 b) Thang điểm đánh giá: điểm số
c) Trọng số điểm: 10
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1: Một số vấn đề cơ bản về tranh tụng trong việc giải quyết VADS 

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm, đặc điểm, bản chất và ý nghĩa của  tranh tụng trong việc giải quyết VADS
1.2. Chủ thể tham gia tranh tụng
1.3. Phạm vi tranh tụng 
1.4. Tranh tụng - nguyên tắc của TTDS
	· Giảng lý thuyết
- Giao bài tập nhóm
	


4

	Buổi 2
	1.1. Tranh tụng theo pháp luật tố tụng dân sự của các nước theo truyền thống pháp luật án lệ
1.2. Tranh tụng theo pháp luật TTDS của các nước theo truyền thống tố tụng xét hỏi
1.3. Các điều kiện đảm bảo thực hiện tranh tụng trong việc giải quyết VADS
	- Thảo luận;


	4 

	Buổi 3 
	1.1. Xu hướng kết hợp hài hòa giữa tranh tụng và xét hỏi 
1.2. Vấn đề mở rộng tranh tụng trong tố tụng dân sự Việt Nam và việc lựa chọn mô hình tố tụng mới
	- Thảo luận;
- Thuyết trình bài tập nhóm

	



2. Vấn đề/chuyên đề 2: Áp dụng các quy định của pháp luật TTDS về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự
1.2. Đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong thủ tục hòa giải vụ án dân sự. 
1.3. Đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong thủ tục chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự
1.4. Đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự  tại phiên tòa sơ thẩm  

	· Giảng lý thuyết
- Giao bài tập nhóm
	







4

	Buổi 2
	Vướng mắc, bất cập từ thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong thủ tục khởi kiện, thụ lý VADS, hòa giải vụ án dân sự và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
	- Thảo luận;

	4 

	Buổi 3 
	Vướng mắc, bất cập từ thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong thủ tục chuẩn bị xét xử sơ thẩm, tại phiên tòa sơ thẩm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
	- Thảo luận
- Thuyết trình bài tập nhóm
	4


3. Vấn đề/chuyên đề 3: Áp dụng các quy định của pháp luật TTDS về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm

     
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong thủ tục kháng cáo
1.2. Đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng ở thủ tục chuẩn bị xét xử phúc thẩm
1.3. Đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm
1.4. Đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
	· Giảng lý thuyết
- Giao bài tập nhóm
	







4

	Buổi 2
	Vướng mắc, bất cập từ thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong thủ tục phúc thẩm VADS và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
	- Thảo luận;

	4 

	Buổi 3 
	Vướng mắc, bất cập từ thực tiễn áp dụng pháp luật về tranh tụng trong thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm VADS và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
	- Thảo luận
- Thuyết trình bài tập nhóm
	4


                    
	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Tên học phần		Mã số: LDS-01 
